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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Học phần sử dụng cho hệ Trung cấp Chuyên nghiệp ngành Cơ khí chế tạo (chuyên tiện/phay), được học từ học kỳ 1 năm thứ nhất. Đây là học phần cơ sở ngành, trang bị kiến thức cơ bản, hỗ trợ cho các học phần chuyên ngành.

2. Mục tiêu

Sau khi học xong học phần này, học sinh trình bày được các khái niệm cơ bản về vật liệu, giải thích được một số ký hiệu của các vật liệu được sử dụng phổ biến trong chế tạo cơ khí và ứng dụng của những loại vật liệu trong ngành cơ khí. Chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp lý, đưa ra các biện pháp cải thiện, nâng cao khả năng làm việc của một số vật liệu có sẵn hoặc tìm vật liệu thay thế một cách thích hợp, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của sản xuất.
	II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Chương I
	VẬT LIỆU KIM LOẠI
	35
	6
	2
	43

	Bài 1
	Kim loại
	4
	
	
	4

	Bài 2
	Hợp kim
	3
	
	
	3

	Bài 3
	Thử kim loại
	2
	6
	
	8

	Bài 4
	Gang
	4
	
	1
	5

	Bài 5
	Thép cacbon
	3
	
	
	3

	Bài 6
	Thép hợp kim
	4
	
	
	4

	Bài 7
	Hợp kim cứng
	3
	
	
	3

	Bài 8
	Đồng và hợp kim đồng
	3
	
	
	3

	Bài 9
	Nhôm và hợp kim nhôm
	3
	
	
	3

	Bài 10
	Hợp kim làm ổ trượt
	2
	
	1
	3

	Bài 11
	Các vật liệu có tính chất đàn hồi cao
	4
	
	
	4

	Chương II
	NHIỆT LUYỆN
	11
	
	1
	12

	Bài 12
	Nhiệt luyện thép
	6
	
	
	6

	Bài 13
	Hóa nhiệt luyện thép
	2
	
	
	2

	Bài 14
	Bao phủ bề mặt kim loại để bảo vệ chống ăn mòn
	1
	
	
	1

	Bài 15
	Vật liệu bôi trơn và làm nguội
	2
	
	1
	3

	Chương III
	VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI
	5
	
	
	5

	Bài 16
	Chất dẻo và cao su
	1
	
	
	1

	Bài 17
	Vật liệu compozit
	2
	
	
	2

	
	Ôn thi kết thúc học phần
	2
	
	
	2

	TỔNG CỘNG
	51
	6
	3
	60


III. NỘI DUNG CHI TIẾT 

Chương I. VẬT LIỆU KIM LOẠI

Bài 1. KIM LOẠI

Mục tiêu: Học sinh trình bày được cấu tạo tinh thể và sự kết tinh của kim loại, xác định được tính công nghệ cơ bản của kim loại.


I. Khái niệm

II. Cấu tạo tinh thể và sự kết tinh của kim loại

1.Cấu tạo


2. Sự kết tinh của kim loại


III. Tính công nghệ của kim loại

1. Tính cắt gọt


2. Tính hàn


3. Tính đúc


4. Tính thấm tôi

Bài 2. HỢP KIM
Mục tiêu: Giải thích được khái niệm về hợp kim, cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim.


I. Khái niệm

1. Định nghĩa


2. Một số khái niệm


3. Tính chất


II. Cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim

1. Dung dịch rắn


2. Pha trung gian
Bài 3. THỬ KIM LOẠI

Mục tiêu
- Liệt kê được các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu.

- Trình bày được các hình thức thử kim loại thông thường.


I. Các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của kim loại


II. Các phương pháp thử kim loại thường gặp


1. Thử kéo và nén

2. Thử độ dai va đập

3. Thử độ cứng

4. Thử tia lửa

Bài 4. GANG

Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm về gang.

- Phân biệt được các loại gang trắng, gang xám, gang cầu và gang dẻo.


I. Khái niệm

1. Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt và cacbon


2. Khái niệm chung


II. Phân loại


1. Gang trắng

2. Gang xám

3. Gang cầu

4. Gang dẻo

Bài 5. THÉP CACBON

Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm và tính chất của thép cacbon.
- Phân loại được một số loại thép theo công dụng và theo chất lượng; tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Khái niệm

II. Phân loại

1. Phân loại theo công dụng

2. Phân loại theo chất lượng
Bài 6. THÉP HỢP KIM
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về thép hợp kim, thép hợp kim kết cấu, thép hợp kim dụng cụ và thép hợp kim đặc biệt cũng như phân loại, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Khái niệm

II. Phân loại thép hợp kim thông dụng

1. Thép hợp kim kết cấu


2. Thép hợp kim dụng cụ


3. Thép hợp kim đặc biệt

Bài 7. HỢP KIM CỨNG
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về hợp kim cứng, một số nhóm hợp kim cứng với thành phần hóa học, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Khái niệm


II. Phân loại




1. Nhóm 1 cacbit

2. Nhóm 2 cacbit


3. Nhóm 3 cacbit

Bài 8. ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Mục tiêu: Trình bày được tính chất, phạm vi ứng dụng của đồng; một số loại hợp kim của đồng, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Đồng nguyên chất

1. Tính chất


2. Phạm vi ứng dụng


II. Hợp kim đồng

1. Đồng thau


2. Đồng thanh


Bài 9. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
Mục tiêu: Trình bày được tính chất, phạm vi ứng dụng của nhôm; một số loại hợp kim của nhôm, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Nhôm nguyên chất


1. Tính chất


2. Phạm vi ứng dụng


II. Hợp kim nhôm


1. Hợp kim nhôm biến dạng


2. Hợp kim nhôm đúc

Bài 10. HỢP KIM LÀM Ổ TRƯỢT
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về hợp kim ổ trượt, phân loại một số loại hợp kim ổ trượt thường gặp và phạm vi ứng dụng của chúng.


I. Khái niệm


II. Phân loại


1. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy thấp

2. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy cao
Bài 11. CÁC VẬT LIỆU CÓ TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CAO

Mục tiêu: Trình bày được khái niệm các thép lò xo-nhíp và lò xo trong chế tạo dụng cụ, phân loại một số loại thép lò xo-nhíp và lò xo trong chế tạo dụng cụ, phạm vi ứng dụng của chúng.

I. Các thép lò xo-nhíp
1. Khái niệm

2. Phân loại


II. Các vật liệu lò xo trong chế tạo dụng cụ
1. Khái niệm

2. Phân loại

CHƯƠNG II. NHIỆT LUYỆN


Bài 12. NHIỆT LUYỆN THÉP
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về nhiệt luyện thép, các chuyển biến pha sau khi nhiệt luyện thép và một số phương pháp nhiệt luyện thông dụng.


I. Khái niệm chung

1. Định nghĩa


2. Các thông số của quá trình nhiệt luyện


II. Các chuyển biến pha khi nhiệt luyện


1. Chuyển biến khi nung nóng


2. Chuyển biến khi giữ nhiệt


3. Chuyển biến khi làm nguội chậm


4. Chuyển biến khi làm nguội nhanh


III. Các phương pháp nhiệt luyện thông dụng


1. Phương pháp ủ thép

2. Phương pháp tôi thép

3. Phương pháp ram thép

Bài 13. HÓA NHIỆT LUYỆN THÉP
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về hóa nhiệt luyện thép và các phương pháp hóa nhiệt luyện thép thông dụng.


I. Khái niệm chung

1. Khái niệm


2. Các giai đoạn của quá trình hóa nhiệt luyện


II. Các phương pháp hóa nhiệt luyện thông dụng


1. Thấm cacbon

2. Thấm nitơ


3. Thấm cacbon-nitơ


Bài 14. BAO PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI ĐỂ BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về sự ăn mòn kim loại và các phương pháp bao phủ bề mặt kim loại để chống ăn mòn.


I. Khái niệm về sự ăn mòn kim loại

II. Các phương pháp bao phủ bề mặt kim loại thông dụng


1. Phương pháp bao phủ bằng kim loại

2. Phương pháp bao phủ bằng hợp chất hóa học

3. Phương pháp bao phủ bằng phi kim loại

Bài 15. VẬT LIỆU BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI
Mục tiêu: Trình bày được tính chất, đặc điểm và công dụng của vật liệu bôi trơn và làm nguội.


I. Khái niệm chung

II. Các loại vật liệu bôi trơn và làm nguội thông dụng


1. Dầu công nghiệp

2. Mỡ bảo quản


3. Dung dịch Emunxy

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI

Bài 16. CHẤT DẺO VÀ CAO SU

Mục tiêu: Trình bày được cấu trúc, tính chất, phân loại và công dụng của chất dẻo và cao su.



I. Chất dẻo

1. Tính chất chung, phân loại.

2. Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET


II. Cao su

1. Cấu tạo và tính chất

2. Thành phần đơn pha chế và công dụng các chất phụ gia

3. Các loại cao su thông dụng chung
Bài 17. VẬT LIỆU COMPOZIT

Mục tiêu: Trình bày được bản chất của vật liệu compozi; đặc điểm, công dụng của sợi thủy tinh, sợi cacbon, compozit sợi pha và compozit cấu trúc.



I. Cấu tạo của vật liệu compozit

1. Quy luật kết hợp

2. Liên kết nền – cốt

3. Phân loại



II. Các loại vật liệu compozit thông dụng

1. Sợi thủy tinh

2. Sợi cacbon

3. Compozit sợi pha

4. Compozit cấu trúc
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Học sinh đọc tài liệu trước khi lên lớp và tham khảo các tài liệu liệt kê ở mục Tài liệu tham khảo. 
Yêu cầu các bài giảng lý thuyết phải có mô hình hoặc kết hợp chiếu phim, tham quan thực tế và kết hợp chặt chẽ các phương pháp giảng dạy.         

Nội dung chương trình chủ yếu là những khái niệm cơ bản về vật liệu để ứng dụng cho chuyên ngành, không đi sâu phân tích cấu trúc phức tạp. Phần lý thuyết về kim loại nêu ngắn gọn. Phần thử kim loại cần nêu rõ mục đích thử và thực hiện bài tập. Tập trung nhiều vào bài gang, thép cacbon và thép hợp kim, chú ý các phần về thép cacbon kết cấu, cacbon dụng cụ, thép hợp kim và hợp kim cứng (sử dụng cho gia công chế tạo chi tiết máy và dụng cụ cắt).

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH
Tài liệu giảng dạy Vật liệu cơ khí của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Hoành Sơn. Vật liệu cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2000
2. Hoàng Tùng. Giáo trình Vật liệu và Công nghệ cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002
3. B.N.Arzamaxov. Vật liệu học, Nhà xuất bản giáo dục 2000

4. Đặng Vũ Ngoạn. Vật liệu Kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 2004.
     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20   

     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20



   TRƯỞNG KHOA 




  HIỆU TRƯỞNG

 


  Nguyễn Tiến Nhân
1

